
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số       /BVTT-TCHCKHTC ngày         /11/2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)

STT Cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Tên cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc)

Tổng số
CCVC hiện

có

Tổng số
CCVC đủ
điều kiện
đánh giá
xếp loại

Đánh giá,  xếp loại chất lượng

Đang trình
cấp có thẩm
quyền xem
xét, quyết

định

Ghi chú

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

I Viên chức
1 Bệnh viện Tâm thần 44 44 3 41 2

III.
Người lao động hợp đồng theo Nghị
định số 111/2022/NĐ-CP của Chính
phủ

1 Bệnh viện Tâm thần 1 1 1
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số       /BVTT-TCHCKHTC ngày         /11/2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị, bộ phận công

tác

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đang
trình cấp
có thẩm
quyền

xem xét,
quyết
định

Ghi
chú

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Đinh Văn Khuê 02/09/1967 Giám đốc Bệnh viện Tâm thần

x x

2 Bùi Trọng Trí 01/01/1967 Phó Giám đốc x x

3 Trần Văn Đại 25/05/1976 Phó trưởng phòng

Phòng Tổ chức - Hành
chính - Kế hoạch - Tài
chính, Bệnh viện Tâm

thần

x

4 Ngô Bá Thanh 10/07/1973 Nhân viên x

5 Hoàng Quốc Việt 12/11/1993 Nhân viên x

6 Nguyễn Thành Cường 20/12/1993 Nhân viên x

7 Nguyễn Thị Thảo Trang 07/05/1983 Nhân viên x

8 Đỗ Thị Lệ Thu 23/04/1991 Nhân viên x

9 Trần Quốc Thắng 04/08/1991 Nhân viên x

10 Tô Văn Trinh 11/06/1972 Phụ trách khoa

Khoa Khám - Cấp cứu
- Điều trị, Bệnh viện

Tâm thần

x
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11 Trần Thanh Hiển 22/09/1990 Phụ trách
điều dưỡng trưởng x

12 Y Ly Sa 11/10/1988 Nhân viên x

13 Y Hương Chưng 28/07/1987 Nhân viên x

14 Đinh Thị Thu Cúc 15/02/1973 Nhân viên x

15 Đào Thị Tuyết 20/08/1981 Nhân viên x

16 Nguyễn Thị Hường 21/10/1982 Nhân viên x

17 Ngô Thị Nga 19/06/1976 Nhân viên x

18 Võ Thị Thu Trang 06/12/1988 Nhân viên x

19 Trần Thị Thanh Nga 23/08/1980 Nhân viên x

20 Trần Vinh Hiển 20/06/1993 Nhân viên x

21 Nguyễn Thị Tuyết 11/01/1988 Nhân viên x

22 Phạm Quang Khánh 30/07/1970 Nhân viên x

23 Lê Thị Thu Tâm 26/03/1981 Phụ trách khoa

Khoa Tâm lý trị liệu
- Phục hồi chức năng -

Chăm sóc - Dinh
dưỡng, Bệnh viện

Tâm thần

x

24 A Hoàn 25/12/1985 Nhân viên x

25 Đỗ Thị Mỹ Loan 24/02/1985 Nhân viên x

26 Lê Quốc Nhật 18/07/1994 Nhân viên x

27 Chu Thị Thanh 14/08/1970 Nhân viên x

28 Dương Thị Hiền 27/11/1984 Nhân viên x

29 Võ Thị Thúy Phượng 22/03/1993 Nhân viên x

30 Võ Thị Loan 06/4/1987 Nhân viên x

Khoa Khám - Cấp cứu
- Điều trị, Bệnh viện

Tâm thần
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31 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/10/1996 Nhân viên x

32 Lê Thị Thu Lan 26/11/1992 Nhân viên x

33 Trần Thị Thanh Thúy 27/03/1982 Nhân viên x

34 A Lứu 07/02/1982 Phó trưởng khoa

Khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh,
bệnh viện Tâm thần

x

35 Phạm Bình An 08/01/1982 Kỹ thuật viên trưởng x

36 Lê Thị Thùy Mỹ 12/11/1988 Nhân viên x

37 Dương Thị Hồng Thoa 06/07/1987 Nhân viên x

38 Phan Thị Khánh Dung 02/04/1990 Nhân viên x

39 Phạm Văn Hoan 27/06/1979 Nhân viên x

40 Lê Quang Dũng 16/04/1985 Phụ trách khoa

Khoa Dược - Vật tư
thiết bị y tế, Bệnh viện

Tâm thần

x

41 Lê Hữu Huy 29/07/1988 Nhân viên x

42 Nguyễn Thị Thái Thanh 15/05/1989 Nhân viên x

43 Ngô Thị Hài 03/04/1986 Nhân viên x

44 Trương Nữ Thanh Thảo 11/03/1994 Nhân viên x
Ghi chú: 

- Từ cột (5) đến (cột 10) đánh dấu X và ô tương ứng

- Đối với trường hợp đang trình cấp có thẩm quyền quyết định thì tạm thời tổng hợp mức đề xuất xếp loại và đánh dấu X đồng thời  vào cột (10) 

Khoa Tâm lý trị liệu
- Phục hồi chức năng -

Chăm sóc - Dinh
dưỡng, Bệnh viện

Tâm thần
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